
BÀI 12. 

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ KÍ HIỆU

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỌC



Mục tiêu bài học

Mục tiêu 1.

Biết làm các kí hiệu về trường lớp như: 

các môn học, các hoạt động ở trường, 

đồ dùng học tập...

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

Có kỹ năng làm đúng các kí 

hiệu theo 5 thành tố 

Có khả năng giao tiếp một số câu cơ 

bản về trường lớp



Trường Lớp



Bàn Ghế



Bảng Bút chì



Bút bi Hộp bút



Thước kẻ Cục tẩy



Gọt bút chì Phấn



Giấy màu Hồ dán



Tô màu Kể chuyện



Múa Hát



Sách Vở



Đọc sách Trả lời



Hiểu Không hiểu



Tốt Xấu



Đúng Sai



Cố gắng Học giỏi



Học kém Học trung bình



Thời khóa biểu Học bài



Môn toán Môn Tiếng Việt



Môn địa lý Môn lịch sử



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

Hỏi về trường lớp

Mẫu 1. Bạn học lớp mấy?

Tôi học lớp 10.

Mẫu 2. Bạn học trường nào?

Tôi học trường PTTH Quang Trung

Mẫu 3. Bạn thích học môn gì?

Tôi thích học môn Toán 

Bạn/ lớp/ học mấy?

Tôi/ lớp 10.

Bạn/ trường/ học/ gì?

Tôi/ Trường PTTH/ Quang Trung.

Bạn/ môn/ học/ thích/ gì?

Tôi/ môn Toán/ thích.



Bài tập thực hành

Thực hành làm kí hiệu một số câu sau:

1. Em học lớp mấy?

2. Bạn học trường nào?

3. Em học trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

4. Tôi học lớp 8

5. Tôi thích học môn toán


